
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: THI CÔNG CÔNG TRÌNH-XD3509

Túi thi: 2

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 4

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

ATám, sáu8.68.592014K429/10/1996Bùi Hồng Điệp14510100821

BBẩy, chín7.98.07.52014K506/08/1994Lê Anh Điệp14510100832

CNăm, chín5.95.09.52015K621/03/1997Nguyễn Văn Đông15510101113

FMột, năm1.50.07.52016K104/07/1996Nguyễn Văn Đồng14510100854

BBẩy, ba7.37.08.52014K528/01/1996Nguyễn Văn Đức14510100905

BTám, ba8.38.57.52012K117/06/1992Nguyễn Văn Đức12510100116

BTám, một8.18.56.52014K619/11/1996Nghiêm Viết Giỏi14510101077

AChín, không9.09.092014K416/01/1995Nguyễn Đăng Thị Hà14510101268

BBẩy, không7.07.552014K102/02/1995Đàm Thanh Hải14510101369

ATám, bảy8.78.59.52014K519/11/1995Vũ Hoàng Hải145101013410

CNăm, tám5.85.092014K405/07/1996Nguyễn Công Bằng145101003211

CNăm, bảy5.76.04.52014K621/09/1996Trần Văn Bình145101002912

FMột, bốn1.40.072013K219/08/1994Đỗ Đình Cương135101002313

BBẩy, chín7.98.07.52014K130/09/1996Đặng Quốc Cường145101004414

BBẩy, bốn7.47.572014K710/01/1996Hoàng Việt Cường145101003615

BTám, không8.08.082014K104/06/1996Mai Quốc Cường145101003716

BBẩy, một7.17.07.52014K305/07/1996Nguyễn Nghĩa Mạnh Cường145101003917

BTám, một8.18.08.52014K529/09/1996Nguyễn Văn Cường145101004018

BBẩy, sáu7.68.062014K603/06/1996Trần Quốc Cường145101004219

CSáu, bảy6.77.05.52014K627/03/1996Nguyễn Đình Doanh145101006220

BBẩy, không7.07.072014K306/10/1996Lê Đức Duy145101006621

BBẩy, tám7.88.072014K101/06/1996Lê Thế Duyệt145101007122

FKhông, tám0.80.042014K630/05/1996Hoàng Sỹ Dũng145101007223

CSáu, bảy6.77.05.52014K114/06/1996Lê Trung Dũng145101007424

BBẩy, chín7.98.07.52014K424/10/1996Nguyễn Văn Đại145101009425

CSáu, ba6.36.07.52014K525/07/1996Đỗ Thành Đạt145101010226

CSáu, hai6.26.552014K618/07/1995Nguyễn Hoàng Thành Đạt145101009627

FBa, chín3.93.07.52014K703/07/1996Nguyễn Thành Đạt145101009828

CSáu, năm6.56.08.52014K125/05/1995Nguyễn Thành Đạt145101009729

BTám, ba8.38.57.52014K302/11/1996Phạm Quốc Đạt145101010030

CSáu, không6.06.062013K720/10/1995Nguyễn Đình Đăng135101006331
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KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: THI CÔNG CÔNG TRÌNH-XD3509

Túi thi: 1
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BBẩy, ba7.37.08.52014K311/01/1996Nguyễn Quang Hiếu14510101431

BBẩy, bốn7.47.092015K630/08/1997Nguyễn Trung Hiếu15510100702

BBẩy, không7.07.072013K525/01/1993Trần Bá Hiếu13510101013

CSáu, hai6.26.072014K303/02/1996Đặng Vũ Hiệp14510101494

CSáu, năm6.57.04.52014K611/10/1995Đoàn Thúy Hòa14510101565

BTám, bốn8.48.582014K510/03/1995Hoàng Văn Huỳnh14510101746

CNăm, bảy5.75.08.52014K505/07/1996Hoàng Thị Mai Hương14510101127

CSáu, bảy6.77.05.52014K712/03/1995Lê Duy Khang14510101858

BBẩy, một7.17.07.52014K609/07/1995Vũ Tùng Lâm14510101989

CNăm, năm5.54.59.52014K316/10/1996Vũ Đình Lập145101021910

BTám, ba8.38.57.52011K429/01/1993Bùi Tuấn Mạnh115101018311

BTám, hai8.28.092014K628/01/1995Nguyễn Duy Nam145101024012

BTám, hai8.28.092015K115/04/1997Nguyễn Trọng Nghĩa155101033313

DNăm, bốn5.45.072014K201/02/1996Nguyễn Hồng Quân145101026914

BTám, hai8.28.572014K213/01/1995Đào Ngọc Sơn145101028515

BBẩy, không7.07.072014K712/02/1996Nguyễn Đình Thái145101031816

BBẩy, ba7.37.08.52015K724/07/1997Dương Văn Thành155101009517

CNăm, sáu5.65.082015K130/11/1997Nguyễn Minh Thư155101030718

FBa, năm3.53.05.52013VL15/09/1995Vũ Đình Tốt135109003719

DBốn, bảy4.74.07.52014K116/11/1996Lê Anh Tú145101038120

BTám, hai8.28.092015K602/09/1997Nguyễn Quỳnh Trang155101005321

BBẩy, tám7.88.072014K127/10/1996Nguyễn Thị Thu Trang145101034622

BTám, bốn8.48.582015K117/06/1997Nguyễn Riễm Trang155101009223

CSáu, chín6.97.06.52014K403/07/1996Vũ Tuấn Văn145101038824

CSáu, hai6.26.072014K423/02/1996Nguyễn Quốc Việt145101039425

BBẩy, không7.07.072014K525/11/1995Nguyễn Vương Việt145101039526

BTám, bốn8.48.582014K126/12/1996Phạm Xuân Việt145101039727

CNăm, tám5.85.092014K311/08/1994Cấn Kim Vũ145101040428

ATám, sáu8.68.592014K403/08/1995Nguyễn Trọng Vũ145101040529

ATám, chín8.99.08.52014K708/02/1995Nguyễn Thị Hải Yến145101040930

BBẩy, ba7.37.08.52014K112/02/1996Nguyễn Thị Hải Yến145101041031

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 22 tháng 8 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL
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